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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Địa Lí 9
Thời gian làm bài : 45 phút
I. MỤC TIÊU
* Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động tích cực làm bài KT.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích, tư duy tổng hợp.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng lược đồ hoặc Atlat địa lí Việt Nam
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học vào bài
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. 
- Chăm chỉ học tập
- Trung thực: Có ý thức làm bài nghiêm túc
II. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ 
- Trắc nghiệm-Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy, tại lớp 
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: 
 - Hệ thống câu hỏi 
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
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	 SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
	1. Vùng Đông Nam Bộ
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	2. Vùng ĐB sông Cửu Long
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	1 TL
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	Số câu/ loại câu
	16 câu 
	
	
	1 câu 
	
	1/2 câu
	
	1/2 câu 
	18 câu

	Tổng điểm
	4
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	Tỉ lệ chung %
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V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA

	
TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	I. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
	1. Vùng Đông Nam Bộ
– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
– Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
– Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng
– Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng
– Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	Nhận biết:
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
– Trình bày được đặc điểm về dân cư, đô thị hoá ở vùng Đông Nam Bộ.
– Trình bày được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế thế mạnh của vùng: công nghiệp, phát triển cây công nghiệp; du lịch và thương mại (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).
	8
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	Thông hiểu:
– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng đối với phát triển kinh tế- xã hội
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	2. Vùng ĐB sông Cửu Long
– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
– Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
– Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng
– Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng
– Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Nhận biết:
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
– Trình bày được sự phát triển và phân bố một số ngành kinh tế thế mạnh của vùng: sản xuất lương thực, trồng cây ăn quả, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).
	8TN
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	Vận dụng:
- Liên hệ để nêu được những khó khăn về tự nhiên hiện nay của đồng bằng sông Cửu Long. Giải pháp. Ý nghĩa cải tạo đất phèn đất mặn.
Vận dụng cao:
-Ý nghĩa cải tạo đất phèn, đất mặn
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VI. ĐỀ KIỂM TRA
A. [bookmark: _Hlk88399084]TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm-Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Vùng Đông Nam Bộ có bao nhiêu tỉnh, thành phố?
A. 6			B. 5			C. 7				D. 8

Câu 2. Loại cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là:
A. Cao su.		B. Hồ tiêu.			C. Cà phê.			D. Điều.
Câu 3. Khoáng sản quan trọng nhất của vùng Đông Nam Bộ là:
A. Dầu khí.		B. Đá vôi.			C. Than.			D. Sắt.
Câu 4. Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là:
A. Đà Lạt		B. TP Hồ Chí Minh.		C. Vũng Tàu.		D. Nha Trang.
Câu 5. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm
A. Khoảng 30 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
B. Khoảng 40 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
C. Khoảng 50 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
D. Khoảng 60 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
Câu 6: Đông Nam Bộ tiếp giáp với quốc gia nào?
A. Campuchia		B. Mianma		C. Trung Quốc		D. Lào
Câu 7: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
A. Bình Dương 	                      B. Bà Rịa – Vũng Tàu
C. An Giang 				D. Bình Phước
Câu 8: Các di tích lịch sử, văn hóa ở Đông Nam Bộ là:
A. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Nhà Tù Côn Đảo.
B. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Thánh địa Mỹ Sơn.
C. Địa đạo Củ Chi, Nhà Tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An.
D. Nhà Tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An, Bến Cảng Nhà Rồng.
Câu 9. Vùng Đồng bằng sông Cửu long, ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao là
A. Chế biến lương thực, thực phẩm.		B. Vật liệu xây dựng.
C. Sản xuất vật liệu xây dựng.			D. Cơ khí nông nghiệp.
Câu 10. Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Cửu Long?
A. Năng suất lúa cao nhất.				B. Diện tích đồng bằng lớn nhất.
C. Sản xuất lúa gạo nhiều nhất.			D. Xuất khẩu nông sản nhiều nhất.
Câu 11. Nhân tố nào không phải là điều kiện để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long?
A. Đất, rừng.        B. Khí hậu, nước.        C. Biển và hải đảo.         D. Khoáng sản.
Câu 12. Phương hướng chủ yếu hiện nay để giải quyết vấn đề lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long là: 
A. Sống chung với lũ				B. Tránh lũ
C. Xây dựng nhiều đê bao				D. Trồng rừng ngập mặn
Câu 13. Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng tự nhiên của ĐB sông Cửu Long là:
A. Khí hậu nóng quanh năm.		B. Diện tích đất phèn, đất mặn lớn.
C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.		D. Khoáng sản không nhiều.

Câu 14. Vùng nào sau đây là vùng trọng điểm lương thực thực phẩm đồng thời là vùng xuất khẩu nông phẩm hàng đầu của cả nước:
A. Đông Nam Bộ.				B. Đồng Bằng sông Hồng.
C. Đồng Bằng sông Cửu Long.		D. Tây Nguyên.
Câu 15: Tam giác công nghiệp lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
A.TP Hồ Chí Minh, Đồng Xoài, Biên Hòa
B. TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa
C.TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũng Tàu
D. TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Biên Hòa
Câu 16: Tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long?
A. Sóc Trăng              B. Cà Mau               C. Tây Ninh        	  D. Đồng Tháp
A. TỰ LUẬN:( 6,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm). 
Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế- xã hội?
Câu 2 (3,0 điểm): 
a.Nêu những khó khăn về tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long? Giải pháp khắc phục? 
b.Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn đất mặn của đồng bằng?
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM 
A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
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A. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
		Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
3,0 điểm
	* Thuận lợi:
- Đông Nam Bộ có địa hình thoải khá bằng phẳng, có đất xám và đất đỏ bazan rất thuận lợi cho phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp và phân bố các cơ sở công nghiệp, dịch vụ.
- Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, thời tiết khá ổn định.
- Vùng biển ấm, ngư trường rộng lớn, hải sản phong phú, gần đường hàng hải quốc tế, thềm lục địa nông, giàu tiềm năng về dầu khí.
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc có tiềm năng lớn về thủy lợi, thủy điện, phát triển giao thông, cung cấp nước tưới tiêu và phục vụ đời sống.
(sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé)
* Khó khăn:
- Mùa khô kéo dài gây tình trạng thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất và sinh hoạt.
- Trên đất liền nghèo khoáng sản.
- Diện tích rừng còn ít, nguy cơ ô nhiễm do chất thải công nghiệp và sinh hoạt cao.
- Vấn đề bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng.
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0,25

0,5



0,5
0,25
0,25
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	Câu 2
3,0 điểm

	a. Khó khăn và giải pháp
- Khó khăn: 
 +  Ngập lụt, diện tích đất phèn, đất mặn lớn, thiếu nước ngọt trong mùa khô.
+ Ô nhiễm môi trường, xâm nhập mặn gây nhiều trở ngại đối với đời sống và sản xuất ở các vùng ven biển...
- Giải pháp: Xây dựng các dự án thoát lũ, cải tạo đất phèn, đất mặn, cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô. 
+ Chung sống với lũ, đắp đê bao, xây nhà vùng cao, nhà nổi. 
+ Khai thác lợi thế do lũ mang lại, chuyển hình thức trồng trọt sang nuôi trồng thủy sản, nuôi cá bè, nuôi tôm.
b. Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn của đồng bằng sông Cửu Long:  
- Làm tăng hiệu quả sử dụng đất góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội.
- Tăng diện tích đất nông nghiệp để sản xuất lương thực, tăng sản lượng lương thực, thực phẩm.
[bookmark: _GoBack]- Tăng nguồn hàng xuất khẩu. Góp phần phân bố dân cư và xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH.
- Mở rộng được diện tích canh tác và nuôi trồng thủy sản bằng biện pháp thau chua, rửa mặn
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                                                              Phú Đông, ngày 3 tháng 3 năm 2024    

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG
	                  NGƯỜI RA ĐỀ

	



            Lưu Thị Vân Thu
	



                                      Ngô Thị Nhàn
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